
Từ Đến

1 0053HN/DN Cty TNHH I-GLOCAL
P1206, tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza, 

241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
0838278096

1 Takayuki Jitsuhara N.1898/KTV 01/2016 12/2016

2 Võ Tấn Hữu 0223/APC 01/2016 12/2016

3 Cao Hoàng Vương 0413/KET 01/2016 12/2016

4 Phạm Thị Lan Hương 3403/KTV 01/2016 12/2016

5 Trần Thị Thu Thủy 2869/KTV 01/2016 12/2016

2
0080HN/DN Công ty TNHH dịch vụ kế toán Trí Cần

168/22 đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh, TP HCM

6 Nguyễn Hạnh Thảo 1592/KTV 01/2016 12/2016

7 Đặng Anh Tuấn 1748/KTV 01/2016 12/2016

3 0094/HN/DN Công ty TNHH MTV SCS Việt Nam 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

8 Nguyễn Thanh Ngọc Trâm 1336/KTV 01/2016 12/2016

9 Phạm Thị Ngọc Diệp 0288/ APC 01/2016 12/2016

10 Trần Thị Kim Phượng 2811/KTV 01/2016 12/2016

4 0103HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư 

vấn thuế Trí Việt

7/11D đường Quán Tre, P.Trung Mỹ Tây, 

Q12, TP HCM

11 Mai Thành Trí 0294/APC 01/2016 12/2016

12 Nguyễn Thị Thu 0224/APC 01/2016 12/2016

5 0054HN/DN Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Phòng 704, Lầu 7, Citilight Tower, Số 45, 
Võ Thị Sáu

839106470

13 Hoàng Thái Phương 0353/KTV 01/2016 12/2016

14 Phan Thị Mai Hoa 0419/KTV 01/2016 12/2016

Điện thoại

Chứng chỉ

 KTV HN
 hoặc KTV

Thời hạn đăng ký

I. DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

(Kèm theo công văn số 53/HKT-QLHN ngày 16/03/2016 về việc công khai lần 2 danh sách hành nghề kế toán năm 2016 của Hội Kế toán và 

Kiểm toán Việt Nam)

TT

Số hiệu (mã 

số) công ty, 
cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân Địa chỉ



6

0078HN/DN Công ty TNHH AIC Việt Nam

Ô số 8, tầng 9, Tòa nhà Grand Plaza 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội

0439765761

15 Nguyễn Thị Hạnh 2341/KTV 01/2016 12/2016

16 Lê Thị Khắc Khoan 2348/KTV 01/2016 12/2016

7 0046HN/DN Cty TNHH DV tư vấn kế toán Triệu An
 26/14 Tân Thành, P Tân Thành, Q Tân 
Phú, TP HCM

17 Nguyễn Thị Thuý Nga 1814/KTV 01/2016 12/2016

18 Trương Thị Hồng Phi 0161/APC 01/2016 12/2016

8

0109HN/DN
Công ty TNHH NHC Tư vấn dịch vụ 
Tài chính và Kế toán

Nhà 1, Hẻm 2, ngách 22, ngõ 120 đưỡng 
Kim Giang, P.Đại Kim, Q Hoàng Mai, 

HN

19 Lê Minh Châu 2020/KTV 01/2016 12/2016

20 Nguyễn Thị Hường 1418/KTV 01/2016 12/2016

9 0116HN/DN Công ty TNHH Kế toán thuế Liên Việt
69 Phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Hà Nội

04 66750587

21 Đặng Thị Hồng Minh 2029/KTV 01/2016 12/2016

22 Đinh Thị Quỳnh Trang 1025/KTV 01/2016 12/2016

10 0118HN/DN Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Số 5B đường Tôn Đức Thắng, P. Bến 
Nghé, Q1, TP HCM

23 Lê Thị Lan 2352/KTV 01/2016 12/2016

24 Nguyễn Thị Hương 2502/KTV 01/2016 12/2016

11 0052HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp 

Âu Việt

Số 23, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

0986623903

25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1010/KTV 01/2016 12/2016

26 Nguyễn Thị Thu 1651/KTV 01/2016 12/2016

12 0020HN/DN Công ty TNHH Kế toán U&I
Số 9 Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, 

TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
6503816289

27 Trương Thanh Giảng 2440/APC 01/2016 12/2016

28 Đoàn Thụy Diễm Huyền 0360/KET 01/2016 12/2016

13 0010HN/DN Công ty TNHH AP EXPERTISE
Lầu 3, 44 Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP HCM
0838226579

30 Phạm Chánh Tâm Alain N1074/KTV 01/2016 12/2016
31 Võ Ngọc Anh Thư 3212/KTV 01/2016 12/2016



14

0106HN/DN
Công ty TNHH Muto Managerment 
Accompany Vietnam

Tầng 2, tòa nhà trung tâm sáng tạo 3D 

Việt Nam, số 3 Duy tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN, Việt Nam

32 Nguyễn Thị Kim Anh 1367/KTV 01/2016 12/2016

33 Đỗ Văn Thận 0720/KTV 01/2016 12/2016

15 0033HN/DN Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt

Số 70, ngõ 24 Đường Giải Phóng, 

Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà 
Nội

04 66834289

34 Nguyễn Thị Tích Hương 2722/KTV 01/2016 12/2016

35 Phạm Thuý Nga 0057/APC 01/2016 12/2016

16

0096/HN/DN
Công ty TNHH ES NETWORK VIỆT 
NAM

Tầng 12 tòa nhà Gemadept, 

2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.HCM

36 Hiroshi Fujita N.1892/KTV 01/2016 12/2016

37 Nguyễn Thị Vân Anh 3218/KTV 01/2016 12/2016

38 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo 1885/KTV 01/2016 12/2016

17
0129HN/DN Công ty TNHH Kế toán Vina 166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM

39 Lê Thị Bích Hải 1501/KTV 01/2016 12/2016

40 Dương Quỳnh Nga 0327/KET 01/2016 12/2016

41 Nguyễn Thị Dung 3105/KTV 01/2016 12/2016

42 Phạm Thị Ánh Thi 2728/KTV 01/2016 12/2016

18
0134HN/DN Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nối

355/32 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh

0838457456

43 Võ Thị Kiều Loan 0363/KET 01/2016 12/2016

44 Dương Thị Thu Loan 0326/KET 01/2016 12/2016

19
0135HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tài 
chính Đông Dương

NV A4, KDDT Trung Hòa Nhân chính, 

Cầu Giấy, Hà Nội

45 Trần Vũ Thao 0253/APC 01/2016 12/2016

46 Nguyễn Anh Vũ 0781/KTV 01/2016 12/2016

20
0136HN/DN Công ty TNHH Đại lý thuế TAF Việt

359C đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, 
Q.Long Biên, HN

47 Vũ Thị Ngà 2362/KTV 01/2016 12/2016

48 Tạ Thị Minh Phương 1444/KTV 01/2016 12/2016

21
0137HN/DN Công ty TNHH Kế toán Thuận Lộc

28/1B đường 32, Phường Linh Đông, 

Quận Thủ Đức, TP HCM



49 Nguyễn Thị Trì 0123/APC 01/2016 12/2016

50 Phan Thị Trúc Mai 0300/APC 01/2016 12/2016

22
0138HN/DN

Công ty TNHH Kế toán ASEM Việt 
Nam

Số 5, ngõ 128 phố Vọng, Phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

51 Vũ Huệ Minh 0262/APC 01/2016 12/2016

52 Nguyễn Minh Hiền 0320/APC 01/2016 12/2016

23

0102HN/DN
 Công ty TNHH Tư Vấn SCS Global Việt 

Nam

Tầng 4, tòa nhà PVFCCo, Số 43, đường 

Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh.

53 Võ Thành Hưng 01/2016 12/2016 12/2015

54 Phạm Thị Lan 01/2016 12/2016 12/2015

24 0117HN/DN Công ty TNHH Kế toán M&F
107/4 đường 38, khu phố 8, phường Hiệp 

Bình chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
0918991176

55 Nguyễn Hữu Nhân 0714/KTV 01/2016 12/2016

56 Bùi Thị Kim Rân 0312/APC 01/2016 12/2016

25 0121HN/DN
Công ty TNHH Can international advisory 

Việt Nam

Tầng 31, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 
Tôn Đức Thắng, P bến Nghé, Q1, TP 

HCM

57 Phan Đức Danh 2080/KTV 01/2016 12/2016

58 Nguyễn Công Vinh 2841/KTV 01/2016 12/2016

26
0142HN/DN Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Gia Luật

13C Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 

3, TP HCM
08 38229762

59 Ngô Hồng Nga 1047/KTV 01/2016 12/2016

60 Mạch Thị Quỳnh Hoa 0358/KET 01/2016 12/2016

27 0048HN/DN
Công ty TNHH Yamada & Partners 

Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, 
P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 

61 Diệp Xuân Hảo 0446/KET 01/2016 12/2016

62 Vũ Tuyết Mai 0232/KTV 01/2016 12/2016

28 0153HN/DN
Công ty TNHH Kế toán CHO SEONG 
RYONG

Phòng B01, tòa nhà sky city, 88 Láng Hạ, 
P Láng Hạ, Đống Đa, HN

63 Cho Seong Ryong 1768/KTV 01/2016 12/2016

64 Nguyễn Hải Hà 1601/KTV 01/2016 12/2016



29
0155HN/DN Công ty TNHH Ngày Mặt trời

14 Huỳnh Tấn Phát, P. Hòa Cường Bắc, 
Q.Hải Châu, Đà Nẵng

05113623468

65 Nguyễn Thế Bình 2270/KTV 01/2016 12/2016

66 Hoàng Minh Sang 0454/KET 01/2016 12/2016

30

0156HN/DN
Công ty TNHH Chiến lược tài chính kế 
toán

P901, tầng 9, lô C2C, cụm SXTTCN và 
CNN quận Cầu Giấy, P. Dịch vọng Hậu, 

Cầu Giấy, HN. 

0943203338

67 Lê Thị Hồng 0206/APC 01/2016 12/2016

68 Lê Thị Phương Thúy 2294/KTV 01/2016 12/2016

31
0157HN/DN

Công ty TNHH TM DV Tư vấn kế toán 
Trí Kiệt

26/48 đường B3, P.Tây Thạnh, Q.Tân 
Phú, TP HCM

0914577739

69 Võ Trung Vương 2128/KTV 01/2016 12/2016

70 Nguyễn Văn Cường 2777/KTV 01/2016 12/2016

32
0158HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn thuế kế toán Cao 

Minh

1025/15C Cách mạng tháng tám, phường 
7, Q. Tân Bình, TP HCM

0937518679

71 Huỳnh Thanh Sang 0120/APC 01/2016 12/2016

72 Mai Thị Khánh Hà 0111/APC 01/2016 12/2016

33 0013HN/CN Văng Minh Thuận
134A Trần Quốc Tuấn, khóm 2, Phường 
2, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

73 Văng Minh Thuận 074 3853547 0409/KET 01/2016 12/2016

 III. DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, BỔ SUNG KTV HÀNH NGHỀ

1

0089/HN/DN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Vipatco

Số 15, Ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

74 Chử Thị Quỳnh Anh 1707/KTV 01/2016 12/2016

IV. DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN BÁO GiẢM

1
0134HN/DN Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nối

355/32 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh

0838457456

1 Phan Phi Hùng 0168/APC 01/2016

2 0072HN/DN
Công ty TNHH BDO CONSULTING 
(Việt Nam)

Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Đakao, Quận 1, Tp.HCM

II. CÁ NHÂN



2 LAM KOK WAI N.2268/ KTV 02/2016

3

0089/HN/DN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Vipatco

Số 15, Ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

3 Lê Thị Hồng 0206/APC 01/2016


